
 

 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN 

  TỈNH TÂY NINH 

Bản án số: 42/2022/HS-PT 

Ngày: 08-3-2022 

     CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

      Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 
       

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
 

 TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH TÂY NINH 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ tọa phiên tòa: Ông Nguyễn Quốc Tuấn
 

Các Thẩm phán:  Ông Trần Tuấn Vũ; 

                             Bà Dương Thúy Hằng. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Lê Thị Bích - Thư ký Toà án nhân dân tỉnh Tây 

Ninh.
 

- Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Tây Ninh tham gia phiên tòa: 

Ông Trần Quốc Vương - Kiểm sát viên.  

Ngày 08 tháng 3 năm 2022, tại trụ sở Toà án nhân dân tỉnh Tây Ninh xét 

xử phúc thẩm công khai vụ án hình sự phúc thẩm thụ lý số: 70/2021/TLPT-HS 

ngày 09 tháng 4 năm 2021 đối với bị cáo Trần Văn H do có kháng cáo của bị 

cáo đối với Bản án hình sự sơ thẩm số: 12/2021/HS-ST ngày 03 tháng 3 năm 

2021 của Tòa án nhân dân huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. 

- Bị cáo có kháng cáo: 

Trần Văn H, sinh năm 1982, tại tỉnh ThH; nơi cư trú: Khu phố ĐT, 

phường DA, thành phố DA, tỉnh BD; nghề nghiệp: Lái xe, buôn bán; trình độ 

học vấn: 09/12; dân tộc: Kinh; tôn giáo: Không; giới tính: Nam; quốc tịch: Việt 

Nam; con ông Trần Văn Ph và bà Lê Thị V; vợ là Võ Thị Hồng G; con có 03 

người, người lớn nhất sinh năm 2005 và nhỏ nhất sinh năm 2014; tiền án, tiền 

sự: Không có; bị cáo bị tạm giữ, tạm giam từ ngày 10-6-2020 đến ngày 

12/01/2021 được thay thế biện pháp ngăn chặn, bị cáo tại ngoại có mặt tại phiên 

tòa. 

- Các bị cáo không có kháng cáo và không bị kháng cáo, không bị kháng 

nghị: (Tòa án không triệu tập). 

NỘI DUNG VỤ ÁN:  

Theo các tài liệu có trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung 

vụ án được tóm tắt như sau: 
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Khoảng 14 giờ 10 phút, ngày 10-6-2020, tại ấp PhL, xã PhV, huyện CT, tỉnh Tây 

Ninh, Công an xã PhV phối hợp với Công an huyện CT tiến hành kiểm tra bắt quả tang 

Trần Văn H và Nguyễn Thị H đang dùng xe ô tô tải biển số 61C-239.02 vận chuyển 

5.390 bao thuốc lá điếu nhập lậu. Thu giữ tang vật gồm 1.990 bao thuốc lá hiệu Hero, 

3.400 bao thuốc lá hiệu Jet cùng một số vật chứng liên quan. 

Qua điều tra chứng minh được: Trần Văn H và Võ Thị Hồng G là vợ chồng làm 

nghề buôn bán giày dép tại thành phố DA, tỉnh BD. Do làm ăn thua lỗ nên G kêu H 

đến khu vực tỉnh Tây Ninh để mua thuốc lá điếu nhập lậu về bán kiếm lời. Khoảng 07 

giờ sáng ngày 10/6/2020, G điện thoại cho Nguyễn Thị H nhờ tìm chỗ mua thuốc lá 

điếu nhập lậu thì Hiền đồng ý. Hiền liên lạc với người tên Mai không rõ họ tên, địa chỉ 

để dẫn đi mua thuốc lá điếu nhập lậu, Mai nói cho H biết là đã gom được là 340 cây 

thuốc lá hiệu Jet với giá 175.000 đồng/cây và 200 cây thuốc lá hiệu Hero với giá 

145.000 đồng/cây. Sau đó, H điện thoại, nhắn tin cho G biết về số lượng thuốc, giá 

thuốc mỗi loại và tổng số tiền đã tính là 88.500.000 đồng. Gấm điện thoại nói cho H 

biết và điện thoại hẹn Hiền ra đứng chờ tại ngã tư Bình Minh, thành phố Tây Ninh để 

H đến chở đi mua thuốc lá điếu nhập lậu. Khoảng 12 giờ cùng ngày, H điều khiển xe ô 

tô tải biển số 61C-239.02 đến ngã tư Bình Minh, thành phố Tây Ninh chở H đến khu 

vực xã PhV, huyện CT để gặp M. Sau đó, M dẫn vào trong vườn cao su thuộc ấp PhTr, 

xã PhV, huyện CT mua 340 cây trong đó chứa 3.400 bao thuốc lá hiệu Jet và 199 cây 

trong đó chứa 1.990 bao thuốc lá hiệu Hero, rồi H trả cho M tổng số tiền 88.500.000 

đồng, M đưa cho Hiền 600.000 đồng tiền công. Sau khi trả tiền xong, H đem số thuốc 

lá điếu nhập lậu vừa mua cất giấu trong thùng xe tải rồi cùng H chạy về đến khu vực 

ấp PhL, xã PhV thì bị bắt quả tang. 

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 12/2021/HS-ST ngày 03/3/2021 của Toà án nhân 

dân huyện CT, tỉnh Tây Ninh đã quyết định: 

Tuyên bố: Bị cáo Trần Văn H, Võ Thị Hồng G và Nguyễn Thị H phạm tội “Buôn 

bán hàng cấm”. 

Căn cứ điểm b Khoản 3 Điều 190; điểm s Khoản 1, 2 Điều 51; Điều 58; Điều 54 

và Điều 38 của Bộ luật Hình sự, xử phạt: Bị cáo Trần Văn H 05 (Năm) năm tù. Thời 

hạn chấp hành hình phạt tù tính từ ngày bị cáo đi chấp hành án và được khấu trừ thời 

gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 10-6-2020 đến 12-01-2021. 

Ngoài ra, Bản án sơ thẩm còn tuyên phạt các Võ Thị Hồng G, Nguyễn Thị H; xử 

lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo. 

Ngày 04-3-2021, bị cáo Trần Văn H kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt. 

Tại phiên tòa phúc thẩm:  

+ Bị cáo Trần Văn H giữ nguyên kháng cáo. 

+ Kiểm sát viên tham gia phiên tòa phát biểu quan điểm về vụ án: Đề nghị Hội 

đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị cáo Trần Văn H, giữ nguyên bản án sơ 
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thẩm. 

+ Lời nói sau cùng của bị cáo: Xin Hội đồng xét xử xem xét giảm nhẹ mức án cho 

bị cáo. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được tranh 

tụng tại phiên tòa, Hội đồng xét xử nhận định như sau: 

[1] Tại phiên tòa phúc thẩm, bị cáo Trần Văn H giữ nguyên kháng cáo, không 

cung cấp tình tiết giảm nhẹ mới. Kiểm sát viên đề nghị không chấp nhận kháng cáo 

của bị cáo, giữ nguyên bản án sơ thẩm. 

[2] Nội dung vụ án: 

Vào ngày 10-6-2020, Trần Văn H cùng với vợ là Võ Thị Hồng G nhờ Nguyễn Thị 

H dẫn H, G đi mua 5.390 bao thuốc lá điếu nhập lậu hiệu Jet và Hero với tổng số tiền 

là 88.500.000 đồng. H thu lợi được 600.000 đồng tiền công giới thiệu mua thuốc lá. 

Hành vi của các bị cáo Trần Văn H, Võ Thị Hồng G, Nguyễn Thị H thực hiện nêu 

trên là nguy hiểm cho xã hội, xâm phạm đến chính sách quản lý kinh tế của Nhà nước, 

đã cấu thành tội “Buôn bán hàng cấm”, tội phạm và hình phạt quy định tại điểm b 

khoản 3 Điều 190 Bộ luật Hình sự. 

Khi quyết định hình phạt, cấp sơ thẩm có xem xét tình tiết tăng nặng, giảm nhẹ 

trách nhiệm hình sự cho bị cáo. 

+ Tình tiết tăng nặng: Không có. 

+ Tình tiết giảm nhẹ: Bị cáo thành khẩn khai báo, ăn năn hối cải. Gia đình bị cáo 

H và H có công với cách mạng; là tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự được qui định 

tại điểm s Khoản 1, 2 Điều 51 của Bộ luật Hình sự. 

[3] Xét kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt của bị cáo, thấy rằng: 

Bị cáo Trần Văn H phạm tội theo điểm b khoản 3 Điều 190 Bộ luật Hình sự, có 

khung hình phạt từ 8 năm đến 15 năm tù, cấp sơ thẩm xử phạt 5 năm tù là đã xem xét 

toàn diện vụ án; bị cáo  kháng cáo xin giảm nhẹ hình phạt nhưng không có tình tiết 

giảm nhẹ mới nên cấp phúc thẩm không có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị cáo, giữ 

nguyên bản án sơ thẩm.  

[4] Về án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Trần Văn H phải chịu 200.000 đồng. 

[5] Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã 

có hiệu lực pháp luật, kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

Căn cứ điểm a khoản 1 Điều 355 Bộ luật Tố tụng hình sự;  
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1. Không chấp nhận kháng cáo của Trần Văn H,  

2. Giữ nguyên Bản án Hình sự sơ thẩm số: 12/2021/HS-ST ngày 03 tháng 03 năm 

2021, của Tòa án nhân dân huyện CT, tỉnh Tây Ninh. 

Tuyên bố Trần Văn H phạm tội “Buôn bán hàng cấm”. 

3. Áp dụng điểm b khoản 3 Điều 190; điểm s Khoản 1, 2 Điều 51; Điều 58; Điều 

54 và Điều 38 của Bộ luật Hình sự;  

Tuyên phạt bị cáo: Trần Văn H 05 (Năm) năm tù. Thời hạn tù tính từ ngày bị cáo 

đi chấp hành án và được trừ thời gian tạm giữ, tạm giam từ ngày 10-6-2020 đến 12-01-

2021. 

4. Về án phí hình sự phúc thẩm: Bị cáo Trần Văn H phải chịu 200.000 đồng. 

5. Các quyết định khác của bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã có 

hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị phúc thẩm. 

6. Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

Nơi nhận: 

- Vụ GĐKT 1.  TANDTC. tại Hà Nội; 

- TAND Cấp cao; 

- VKSND Cấp cao; 

- VKSND tỉnh TN; 

- Công an huyện CT; 

- TAND huyện CT; 

- CCTHADS huyện CT; 

- VKSND huyện CT; 

- Phòng PV 06 Công an tỉnh; 

- Phòng lý lịch Sở Tư pháp tỉnh; 

- Phòng KTNV. TAND tỉnh; 

- Bị cáo; 

- Những người tham gia tố tụng khác; 

- Lưu THS; hồ sơ vụ án. 

TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 

 

 

 

 

 

 

Nguyễn Quốc Tuấn 

 


